	PHÒNG GD VÀ ĐT GIA LỘC
TRƯỜNG THCS QUANG MINH

	ĐỀ GIỚI THIỆU THI VÀO LỚP 10 THPT

MÔN: HÓA HỌC

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Na = 23, O = 16, H = 1, C = 12, Al = 27, Cr =52, Al = 27, Zn = 65, Cu = 64, Mg = 2, Cl = 35,5, Ca = 40

Câu 1: Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. CaO

B. N​2O5


C. CO


D. SO3
Câu 2: Dãy chất gồm những Oxit tác dụng được với axit là:

A. CO2, P2O5, CaO           


B. FeO, NO2, SO2

C. CO2, P2O5, SO2                  


D. CaO, K2O, CuO
Câu 3: Chất khí làm mất mầu giấy quỳ tím ẩm là:
A. Cl2. 

B. O2.


        C. N2. 

               D. H2.

Câu 4: Phản ứng đặc trưng của metan là:
A. Phản ứng cộng với nước brom. 
B. Phản ứng thế với Cl2 (điều kiện ánh sáng).

C. Phản ứng cộng với Cl2 (điều kiện ánh sáng). 

D. Phản ứng cộng với H2.
Câu 5: Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3


          B.  Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C.  P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3


          D.  P2O5; CO2; CuO; SO3

Câu 6. Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:


A. HCl, HNO3




         B. NaCl, KNO3



C. NaOH, Ba(OH)2




D. Nước cất, nước muối 

Câu 7: Dãy các chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A. NaHCO3; CaCO3; C2H6O; C4H10.

B. NaHCO3; C4H10; CH3Br; C2H6O.

C. C4H10; CH3Br; C2H6O, CH4O.



D. NaHCO3; CH3Br; C2H6O; C4H10; 
Câu 8: Chất tác dụng với dung dịch HCl  tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:
       A.  Mg                  B.  CaCO3                      C.  MgCO3                   D.  Na2SO3
Câu 9: Có hỗn hợp khí CH4 và C2H4 . Để thu được khí CH4 tinh khiết có thể cho hỗn hợp khí đi qua:

A. Dung dịch brom dư.



B. Nước.

C. Dung dịch nước vôi trong. 


D. Khí clo (điều kiện ánh sáng).
Câu 10: Để phân biệt dung dịch H2SO4 và HCl người ta có thể dùng hóa chất là:

A. BaCl2

B. NaCl


C. KCl

D. K2SO4
Câu 11: Cho dung dịch chứa 20 gam NaOH vào dung dịch chứa 36,5 gam HCl, nếu thử môi trường sau phản ứng thì giấy quỳ tím sẽ:

A. Không đôỉ màu
     B. Chuyển đỏ
    C. Chuyển xanh
     D. Chuyển trắng.
Câu 12: Để dập tắt xăng dầu cháy người ta cách nào sau đây ?


A.Phun nước vào ngọn nửa 


B. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa


C. Phủ cát vào ngọn lửa


         D. B, C đúng

Câu 13: Dãy các chất đều tan trong nước ở nhiệt độ thường là

A. Saccarozơ và tinh bột. 


B. Glucozơ và xenlulozơ.

C. Saccarozơ và xenlulozơ. 


D. Glucozơ và saccarozơ.
Câu 14: Trong dãy biến hóa sau: A  eq \o(\s\up9(H2O),→)  B  eq \o(\s\up9(O2),→)  CH3COOH thì A, B lần lượt là:
        A. C2H4; C2H5OH. 




B. C2H6; C2H5OH.

        C. CH4; C2H5OH. 




D. C2H5OH, C2H4

Câu 15: Trong sơ đồ phản ứng sau: 
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. M là:

A. Cu .

B. Cu(NO3)2.

C. CuO.

D. CuSO4.
Câu 16: Về mùa đông, một số nguời quen dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm ở trong phòng kín. Kết quả là có thể bị tử vong. Hỏi khí nào chủ yếu gây nên hiện tượng đó?
A. CO

   B. Cl2


C. CO2


    D. SO2
Câu 17: Thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 12 g CH4 là:
A. 50,4 lit. 

B. 33,6 lit.

C. 16,8 lit. 

D. 6,72 lit.

Câu 18: Cho 1,35 gam một kim loại M ( hóa trị III) tác dụng với khí clo dư thu được 6,675 gam muối. Xác định kim loại M đem phản ứng

      A. Cr
    B. Fe
       C. Al
                  D. Zn

Câu 19: Cho 20 g hỗn hợp Mg và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch A. Cho NaOH dư vào A, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 28g. Giá trị của V là:

 
A. 11,2 l 

B. 22,4 l 

C. 1,12 l 

D. 2,24 l
 
Câu 20: Cho 2,4 g magie tác dụng với axit clohiđric dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được ở (đktc):

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít


C. 11,2 lít

D. 22,4 lít
Câu 21: 8g oxit của 1 kim loại M hoá trị II tác dụng hoàn toàn với 98g dung dịch H2SO4 10%. Công thức hoá học của oxit kim loại M là:

A. MgO 





B. ZnO

C. CuO 





D. FeO

Câu 22: Cho 8 gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra 4,48 lít khí H2 (đktc).Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg lần lượt là:

A. 70% và 30%
B. 60% và 40%
C. 50% và 50%
D. 80% và 20%
Câu 23: Cho 21 gam MgCO3  tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:


A. 2,5 lít              
B.  0,25 lít              C.3,5 lít                  D.  1,5 lít
Câu 24: Đốt cháy 2,3 g một hợp chất hữu cơ A người ta thu được 4,4g CO2 và 2,7g H2O. Khối lượng oxi tham gia phản ứng là:

A. 5,6 g.

B. 3,2g. 

C. 4,8 g.


D. 3,6g. 

Câu 25: Đốt cháy hòan tòan 5,824 lít hỗn hợp hai khí CH4 và C2H4 (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40 g kết tủa. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí lần lượt là

A. 44,15% và 55,85%. 


                 B. 46,15% và 53,85%.

C. 40,15% và 59,85%. 


                 D. 50,15% và 49,85%.
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